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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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	Số: 558/QĐ-BHXH
	Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2014


 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ KẾT QUẢ RÀ SOÁT VĂN BẢN NĂM 2013
TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
Căn cứ Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Kế hoạch số 3408/KH-BHXH ngày 30/8/2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành năm 2013;
Xét đề nghị của Trưởng ban Pháp chế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Phương án xử lý kết quả rà soát văn bản do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành năm 2013 (chi tiết tại Phụ lục số 01, 02, 03, 04 kèm theo).
Điều 2. Trách nhiệm thực hiện
1. Ban Pháp chế giúp Tổng Giám đốc theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện phương án đã được phê duyệt theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
2. Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng dự thảo văn bản sửa đổi, bổ sung, ban hành mới thuộc lĩnh vực phụ trách của đơn vị theo Phụ lục số 01 và Phụ lục số 02.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc; 
- Lưu: VT,PC(05).
	KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC




Đỗ Văn Sinh


 
DANH MỤC
VĂN BẢN DO BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BAN HÀNH ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, HỦY BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 558/QĐ-BHXH ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)
	TT
	Hình thức văn bản
	Số, ký hiệu
	Ngày ban hành
	Trích yếu
	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ
	Lý do sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Lĩnh vực chính sách BHXH
	Lĩnh vực chính sách BHXH
	Lĩnh vực chính sách BHXH
	Lĩnh vực chính sách BHXH
	Lĩnh vực chính sách BHXH
	Lĩnh vực chính sách BHXH
	Lĩnh vực chính sách BHXH

	1
	Công văn
	3680/BHXH-CSXH
	19/8/2013
	Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về BHTN
	Cần bổ sung những trường hợp: trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp có được hưởng chế độ thai sản hay không?
	Hiện nay trong các văn bản hướng dẫn chưa quy định rõ những trường hợp này.

	
	
	
	
	
	Bổ sung hướng dẫn: hợp đồng khoán, đối tượng ký hợp đồng đã hết tuổi lao động thì không xác minh việc tham gia BHXH
	Chưa có hướng dẫn

	2
	Công văn
	481/BHXH-CSXH
	29/01/2013
	Hướng dẫn thực hiện chính sách BHXH thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BLĐTBXH
	Điểm 3.1, Khoản 3 đề nghị bổ sung tiêu chí "thời điểm đề nghị hưởng lương hưu" và Mẫu 12-HSB
	Mẫu số 12-HSB (QĐ 777/QĐ-BHXH) chưa có tiêu chí thời điểm hưởng lương hưu

	
	
	
	
	
	Đỉểm 3.2: Đề nghị bổ sung quy định những lý do nộp chậm nào không được giải quyết thời điểm hưởng lương hưu theo Thông tư số 23/2012/TT-BLĐTBXH và quy định cụ thể thời điểm hưởng lương hưu của những trường hợp này
	Quy định rõ những lý do nộp chậm nào không được giải quyết vì thực tế nhiều người lao động và người sdlđ lạm dụng việc làm văn bản giải trình nên không nộp hồ sơ đúng quy định, cá biệt có những trường hợp thời gian nộp chậm hồ sơ quá lâu (trên 1 năm) mà thời điểm hưởng lương hưu như quy định tại Thông tư 23/2012 là không hợp lý.

	
	
	
	
	
	Bổ sung quy định cụ thể về thời điểm hưởng chế độ hưu trí do hồ sơ nộp chậm (tính từ thời điểm ghi trong quyết định của chủ sử dụng lao động hay tính từ ngày Thông tư số 23/2012/TT-BLĐTBXH có hiệu lực)
	Để có cơ sở giải quyết những hồ sơ đã nghỉ việc trước thời điểm Thông tư số 23/2012/TT-BLĐTBXH có hiệu lực

	3
	Công văn
	2894/BHXH-CSXH
	29/7/2013
	Tách sổ hưởng trợ cấp tử tuất hàng tháng
	Kiến nghị nên có quy định cho phép tách định suất tử tuất hàng tháng để quản lý và chi trả chặt chẽ
	 

	Lĩnh vực Tổ chức cán bộ
	Lĩnh vực Tổ chức cán bộ
	Lĩnh vực Tổ chức cán bộ
	Lĩnh vực Tổ chức cán bộ
	Lĩnh vực Tổ chức cán bộ
	Lĩnh vực Tổ chức cán bộ
	Lĩnh vực Tổ chức cán bộ


	1
	Quyết định
	33/QĐ-BHXH
	09/1/2013
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng trực thuộc Văn phòng BHXH Việt Nam
	Điều 1,2
	Chuyển nhiệm vụ chỉ đạo bộ phận 1 cửa thuộc BHXH tỉnh từ Văn phòng về Ban Pháp chế

	Lĩnh vực Thu
	Lĩnh vực Thu
	Lĩnh vực Thu
	Lĩnh vực Thu
	Lĩnh vực Thu
	Lĩnh vực Thu
	Lĩnh vực Thu

	1
	Công văn
	3658/BHXH-BT
	9/17/2013
	Về việc thực hiện truy thu BHXH đối với giáo viên mầm non
	Đề nghị BHXH Việt Nam có văn bản hướng dẫn cụ thể hơn về đối tượng được truy đóng; cụ thể đối với giáo viên mầm non nhưng đã chuyển ngành sang đơn vị khác, số giáo viên đã nghỉ việc và đang đóng BHXH tự nguyện, số đã giải quyết chế độ một lần nay có cho hoàn trả lại tiền để tiếp tục truy đóng không...

- Điểm 2: Nên thay thế mức thu 15% bằng mức thu quy định tại Điểm 1, Điều 43 Nghị định 152/2006/NĐ-CP
	Phù hợp với từng thời điểm truy thu được quy định tại Điểm 1, Điều 43 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP

	Lĩnh Tài chính - Kế toán
	Lĩnh Tài chính - Kế toán
	Lĩnh Tài chính - Kế toán
	Lĩnh Tài chính - Kế toán
	Lĩnh Tài chính - Kế toán
	Lĩnh Tài chính - Kế toán
	Lĩnh Tài chính - Kế toán

	1
	Công văn
	1916/BHXH-BC
	5/30/2013
	Thông báo cách thức cấp kinh phí KCB năm 2013.
	Mục 2 "Thời gian cấp kinh phí": đề nghị quy định rõ thời điểm cấp kinh phí đợt 1 vào ngày nào của tháng thứ nhất của quý.
	Lý do: Chưa quy định cụ thể.

	2
	Quyết định
	QĐ số 488/QĐ- BHXH
	23/5/2012
	Ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH
	Kiến nghị nên thay đổi thẩm quyền xác nhận trên giấy đề nghị tiếp tục nhận chế độ BHXH (mẫu số 19-CBH) đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đang định cư ở nước ngoài theo QĐ số 488/QĐ-BHXH
	Đại sứ quán VN hoặc cơ quan đại diện VN ở nước ngoài không có thẩm quyền xác nhận người hưởng có vi phạm pháp luật hay không

	Lĩnh vực văn phòng
	Lĩnh vực văn phòng
	Lĩnh vực văn phòng
	Lĩnh vực văn phòng
	Lĩnh vực văn phòng
	Lĩnh vực văn phòng
	Lĩnh vực văn phòng

	1
	Quyết định
	888/QĐ-BHXH
	8/8/2013
	Quyết định ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành văn bản, quản lý văn bản và quản lý con dấu trong hệ thống BHXH Việt Nam
	Mẫu báo cáo dành cho BHXH tỉnh (Mẫu số 5.2) kèm theo Quyết định, bên dưới tên loại, trích yếu nội dung có thêm phần "Kính gửi"
	Chưa phù hợp với Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 09/01/2011.

	
	
	
	
	
	Sửa lại quy định ký hiệu văn bản tại Mẫu 6.4 - Mẫu công văn của BHXH huyện.
	Lý do: Quy định là "Số.../CV-BHXH" không đúng với quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV.

	Lĩnh vực chính sách bảo hiểm y tế
	Lĩnh vực chính sách bảo hiểm y tế
	Lĩnh vực chính sách bảo hiểm y tế
	Lĩnh vực chính sách bảo hiểm y tế
	Lĩnh vực chính sách bảo hiểm y tế
	Lĩnh vực chính sách bảo hiểm y tế
	Lĩnh vực chính sách bảo hiểm y tế

	1
	Công văn
	245/BHXH-CSYT
	18/01/2012
	Về việc hướng dẫn một số nội dung trong tổ chức KCB BHYT
	Áp dụng trần thanh toán tuyến 2 đối với các bệnh viện ngoài công lập và tạm thời phân hạng các cơ sở y tế này tương đương bệnh viện hạng 2
	Chưa có hướng dẫn của Bộ Y tế

	2
	Công văn
	541/BHXH-CSYT
	15/02/2012
	Về việc hướng dẫn một số nội dung trong tổ chức KCB BHYT
	Thực hiện thanh toán đa tuyến đến theo trần tuyến 2 đối với các bệnh viện ngoài công lập; các bệnh viện chưa được Bộ Y tế phân hạng thì tạm thời áp dụng tương đương hạng 2
	Chưa có hướng dẫn của Bộ Y tế

	3
	Công văn
	2380/BHXH-CSYT
	26/6/2013
	Hướng dẫn nghiệp vụ sau giao ban và tập huấn chính sách BHYT năm 2013
	Điểm e, Mục 2 về khám chữa bệnh vượt tuyến, trái tuyến
	Chưa có hướng dẫn của Bộ Y tế

	4
	Công văn
	2433/BHXH-CSYT
	01/7/2013
	Khám chữa bệnh BHYT tại xã, phường
	Cho phép áp dụng giá viện phí tuyến huyện cho tuyến xã
	Trùng lặp về nội dung giữa Công văn số 2433/BHXH- CSYT và Công văn số 2694/BHXH-CSYT.

Chưa có hướng dẫn của Bộ Y tế

	5
	Công văn
	2694/BHXH-CSYT
	15/7/2013
	Khám chữa bệnh BHYT tại xã, phường
	Cho phép áp dụng giá viện phí tuyến huyện cho tuyến xã
	Trùng lặp về nội dung giữa Công văn số 2433/BHXH- CSYT và Công văn số 2694/BHXH-CSYT.

Chưa có hướng dẫn của Bộ Y tế

	6
	Công văn
	1854/BHXH-CSYT
	24/5/2013
	Thanh toán chi phí KCB BHYT
	Bệnh u nhú thanh quản thuộc bệnh mãn tính được sử dụng giấy hẹn khám lại
	Chưa có hướng dẫn của Bộ Y tế

	Lĩnh vực dược và vật tư y tế
	Lĩnh vực dược và vật tư y tế
	Lĩnh vực dược và vật tư y tế
	Lĩnh vực dược và vật tư y tế
	Lĩnh vực dược và vật tư y tế
	Lĩnh vực dược và vật tư y tế
	Lĩnh vực dược và vật tư y tế

	1
	Công văn
	3188/BHXH-DVT
	12/8/2013
	V/v cung ứng và thanh toán chi phí thuốc có hàm lượng không phổ biến, thuốc phối hợp có giá trúng thầu cao
	Đề nghị tách "Phụ lục 1” thành 2 Phụ lục: Phụ lục 1 (Danh mục một số thuốc có hàm lượng không phổ biến) và Phụ lục 2 (Danh mục một số thuốc phối hợp có giá trúng thầu cao). Thêm cột ghi chú cho từng thuốc có hàm lượng không phổ biến và thuốc phối hợp có giá trúng thầu cao
	Để rõ ràng, dễ thực hiện hơn

	Lĩnh vực khoa học bảo hiểm xã hội
	Lĩnh vực khoa học bảo hiểm xã hội
	Lĩnh vực khoa học bảo hiểm xã hội
	Lĩnh vực khoa học bảo hiểm xã hội
	Lĩnh vực khoa học bảo hiểm xã hội
	Lĩnh vực khoa học bảo hiểm xã hội
	Lĩnh vực khoa học bảo hiểm xã hội

	1
	Quyết định
	1020/QĐ-BHXH
	23/9/2013
	 
	Đề nghị Viện Khoa học BHXH nghiên cứu, rà soát nội dung cho phù hợp với Nghị định 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ
	Chính phủ ban hành Nghị định 08/2014/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/3/2014

	Lĩnh vực Kế hoạch- Đầu tư
	Lĩnh vực Kế hoạch- Đầu tư
	Lĩnh vực Kế hoạch- Đầu tư
	Lĩnh vực Kế hoạch- Đầu tư
	Lĩnh vực Kế hoạch- Đầu tư
	Lĩnh vực Kế hoạch- Đầu tư
	Lĩnh vực Kế hoạch- Đầu tư

	1
	Quyết định
	242/QĐ-BHXH
	16/3/2011
	Quản lý và thực hiện đầu tư xây dựng công trình trong hệ thống BHXH Việt Nam
	Thay thế toàn bộ văn bản
	Nội dung sửa đổi ở nhiều điều, khoản khác nhau

	 
	Lĩnh vực công nghệ thông tin
	Lĩnh vực công nghệ thông tin
	Lĩnh vực công nghệ thông tin
	Lĩnh vực công nghệ thông tin
	Lĩnh vực công nghệ thông tin
	Lĩnh vực công nghệ thông tin

	1
	Quyết định
	3582/QĐ-BHXH
	26/12/2006
	Ban hành quy định về quản lý hoạt động công nghệ thông tin trong hệ thống BHXH Việt Nam
	Thay thế toàn bộ văn bản
	Căn cứ ban hành Nghị định số 100/2002/NĐ-CP ngày 06/12/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam đã hết hiệu lực

	2
	Quyết định
	1099/QĐ-BHXH
	20/8/2007
	Về chế độ quản trị mạng trong hệ thống BHXH
	Thay thế toàn bộ văn bản
	


 
DANH MỤC
VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ BAN HÀNH MỚI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 558/QĐ-BHXH ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)
	TT
	Hình thức văn bản đề xuất 
	Lĩnh vực, nội dung đề xuất ban hành văn bản mới
	Lý do cần ban hành văn bản mới

	1
	2
	3
	4

	Lĩnh vực chính sách bảo hiểm xã hội
	Lĩnh vực chính sách bảo hiểm xã hội
	Lĩnh vực chính sách bảo hiểm xã hội
	Lĩnh vực chính sách bảo hiểm xã hội

	1
	Công văn
	Hướng dẫn về công tác thu, chi trả chế độ BHXH cho doanh nghiệp hiện đang áp dụng thang bảng lương theo NĐ 205/NĐ-CP
	Gặp vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện

	2
	Công văn
	Hướng dẫn việc tính trả trợ cấp thâm niên một lần đối với các nhà giáo có chức danh quản lý (hiệu trưởng, hiệu phó...) theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ
	Vì Quyết định 52/2013/QĐ-TTg không hướng dẫn cụ thể những đối tượng thế nào là "đang trực tiếp giảng dạy" nên trong quá trình giải quyết chính sách BHXH các tỉnh khó khăn trong việc xác định đối tượng hưởng nhất là đối với những nhà giáo giữ chức danh cán bộ quản lý

	3
	Công văn
	Mức thu nhập do thân nhân người chết khai trong mẫu số 09A-HSB Quyết định số 01/QĐ- BHXH để được giải quyết trợ cấp 1 lần
	Khó xác định như thế nào là thu nhập, đề nghị có hướng dẫn cụ thể

	4
	Công văn
	Hồ sơ giải quyết cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt và dụng cụ chỉnh hình đối với người lao động bị TNLĐ-BNN phải có chỉ định của cơ sở chỉnh hình và phục hồi chức năng, nhưng do không có biểu mẫu cụ thể nên các cơ sở chỉnh hình và phục hồi chức năng xác nhận không đầy đủ các nội dung cần thiết để làm căn cứ BHXH thanh toán
	Kiến nghị có hướng dẫn, biểu mẫu cụ thể hoặc kiến nghị Bộ LĐTBXH hướng dẫn nội dung này

	5
	Công văn
	Hướng dẫn thủ tục, hồ sơ đối với người bị TNGT thuộc trường hợp là TNLĐ tuy nhiên không có biên bản của công an nên không được giải quyết chế độ TNLĐ
	Đây là yêu cầu chính đáng của người dân, đề nghị cấp trên xem xét, cần có hướng dẫn quy định cho trường hợp này

	6
	Công văn
	Hướng dẫn TT số 24/2013/TT-BLĐTBXH ngày 17/10/2013 hướng dẫn Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị đinh số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
	Chưa có hướng dẫn

	Lĩnh vực Thu
	Lĩnh vực Thu
	Lĩnh vực Thu
	Lĩnh vực Thu

	1
	Công văn
	Hướng dẫn thu đối với các đơn vị, công ty TNHH 1 thành viên do NN làm chủ sở hữu.
	Để phù hợp với việc triển khai NĐ số 50/2012/NĐ-CP và NĐ số 51/2013/NĐ-CP về quản lý lao động và tiền lương đối với Cty TNHH MTV do NN làm chủ sở hữu.

	2
	Công văn
	Hướng dẫn thu BHXH đối với trường hợp viên chức bị tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử
	Nên có quy định thống nhất việc đóng BHXH, BHYT theo mức lương hệ số hay quy ra tiền để đóng. Nếu đóng bằng hệ số thì không cập nhật được vào chương trình phần mềm SMS

	3
	Công văn
	Hướng dẫn thu BHXH, BHYT đối với các DN theo quy định tại NĐ số 49/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương
	Đang thực hiện thu BHXH, BHYT trên tiền lương cơ sở của DN là 1.150.000đ/tháng nhưng DN không thuộc đối tượng quy định trong NĐ số 66/2013/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

	4
	Công văn
	Hướng dẫn thực hiện BHYT cho đối tượng là thân nhân người lao động quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật BHYT mà người lao động có trách nhiệm nuôi dưỡng và sống trong cùng hộ gia đình
	Để BHXH địa phương triển khai thực hiện

	5
	Công văn
	Hướng dẫn thực hiện BHYT cho người thuộc hộ gia đình nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp
	

	Lĩnh vực Cấp sổ, thẻ
	Lĩnh vực Cấp sổ, thẻ
	Lĩnh vực Cấp sổ, thẻ
	Lĩnh vực Cấp sổ, thẻ

	1
	Công văn
	Hướng dẫn việc thu hồi thẻ BHYT của người hưởng BHTN, xử lý thẻ thu hồi
	Gặp vướng mắc khi triển khai thực hiện Điểm c, khoản 2, Điều 23 QĐ 488/QĐ-BHXH

	2
	Công văn
	Cấp thẻ BHYT cho đối tượng hưởng chế độ ốm đau dài ngày: Thời hạn sử dụng bao lâu, tính từ thời điểm nào, trường hợp người lao động không trả thẻ BHYT bắt buộc hoặc thanh toán chế độ ốm đau khi đã điều trị xong
	Chưa có hướng dẫn cụ thể

	3
	Công văn
	Văn bản hướng dẫn về việc cấp lại sổ BHXH do bị mất không còn giá trị sử dụng. Hiện nay việc sổ BHXH bị mất được các tỉnh thường xuyên thông báo trong hệ thống BHXH cả nước… nhưng hiệu quả phòng ngừa, lạm dụng không cao.
	Tạo chương trình tổng hợp dữ liệu chung để các tỉnh gửi, tra cứu thông tin nhằm giảm thủ tục hành chính, tiết kiệm và hiệu quả.

	Lĩnh vực chính sách bảo hiểm y tế
	Lĩnh vực chính sách bảo hiểm y tế
	Lĩnh vực chính sách bảo hiểm y tế
	Lĩnh vực chính sách bảo hiểm y tế

	1
	Công văn
	Thực hiện BHYT cho trẻ em đã đủ 6 tuổi nhưng chưa vào lớp 1
	Đảm bảo thời gian tham gia BHYT của trẻ em được liên tục

	2
	Công văn
	Mẫu xác nhận đối tượng và thời gian tham gia BHYT
	Mẫu số 30/BHYT chỉ tạm thời sử dụng trong kỳ quyết toán chi phí KCB quý 1/2010 theo quy định tại Công văn số 1244/BHXH-CSYT ngày 09/4/2010 của BHXH Việt Nam

	3
	Công văn
	Hướng dẫn thực hiện phương pháp GĐ BHYT theo tỷ lệ
	Khối lượng hồ sơ, bệnh án nhiều so với nguồn nhân lực giám định viên, chưa có cơ sở pháp lý để thực hiện.

Chưa áp dụng rộng rãi phương pháp giám định theo tỷ lệ

	4
	Công văn
	V/v ứng theo 80% chi phí KCB BHYT phát sinh đã được BHXH thẩm duyệt
	Thực hiện ứng theo số quyết toán như quy định hiện nay là không phù hợp

	5
	Công văn
	Hướng dẫn điều trị tái khám TNGT, tai nạn lao động và điều trị di chứng
	Chưa có quy định chính thức, còn quy định ở nhiều văn bản, cần được hệ thống hóa

	6
	Công văn
	Hướng dẫn thanh toán vượt trần, vượt quỹ KCB BHYT
	Ban hành văn bản thống nhất giữa các Ban có thời hiệu áp dụng lâu dài trong các năm

	1
	Công văn
	Hướng dẫn thu BHYT và mã thẻ BHYT của đối tượng là người dân xã đảo theo QĐ 317/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 của TTCP
	Chưa có hướng dẫn thực hiện từ BHXH Việt Nam

	Lĩnh vực Dược, vật tư y tế
	Lĩnh vực Dược, vật tư y tế
	Lĩnh vực Dược, vật tư y tế
	Lĩnh vực Dược, vật tư y tế

	1
	Công văn
	Hướng dẫn chi tiết việc áp dụng giá thuốc trong khi chưa có kết quả đấu thầu mới (giá cụ thể đối với từng vùng, miền)
	Nhằm tạo thuận lợi cho các tỉnh trong việc phối hợp với ngành y tế triển khai thực hiện


 
PHỤ LỤC 3
DANH MỤC VĂN BẢN DO BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BAN HÀNH CÓ THỜI ĐIỂM HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ 01/01/2013-30/9/2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 558/QĐ-BHXH ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)
	TT
	Hình thức văn bản
	Số, ký hiệu
	Ngày ban hành
	Trích yếu
	Lý do hết hiệu lực
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Lĩnh vực chính sách bảo hiểm xã hội
	Lĩnh vực chính sách bảo hiểm xã hội
	Lĩnh vực chính sách bảo hiểm xã hội
	Lĩnh vực chính sách bảo hiểm xã hội
	Lĩnh vực chính sách bảo hiểm xã hội
	Lĩnh vực chính sách bảo hiểm xã hội
	Lĩnh vực chính sách bảo hiểm xã hội

	1
	Công văn
	2786/BHXH-CSXH
	18/7/2013
	Về việc rà soát, kiểm tra trước khi chi trả trợ cấp thất nghiệp 1 lần
	Được thay thế bởi Công văn số 3680/BHXH-CSXH ngày 18/6/2013
	 

	Lĩnh vực Kế hoạch - Đầu tư
	Lĩnh vực Kế hoạch - Đầu tư
	Lĩnh vực Kế hoạch - Đầu tư
	Lĩnh vực Kế hoạch - Đầu tư
	Lĩnh vực Kế hoạch - Đầu tư
	Lĩnh vực Kế hoạch - Đầu tư
	Lĩnh vực Kế hoạch - Đầu tư

	1
	Công văn
	2961/BHXH-KHTC
	15/7/2011
	Chỉ tiêu báo cáo thống kê
	Được thay thế bởi Công văn số 3465/BHXH-KHTC ngày 05/9/2013
	 

	Lĩnh vực Tổ chức cán bộ
	Lĩnh vực Tổ chức cán bộ
	Lĩnh vực Tổ chức cán bộ
	Lĩnh vực Tổ chức cán bộ
	Lĩnh vực Tổ chức cán bộ
	Lĩnh vực Tổ chức cán bộ
	Lĩnh vực Tổ chức cán bộ

	1
	Quyết định
	4654/QĐ-BHXH
	23/9/2008
	Về việc thành lập Trung tâm thông tin
	Nghị định 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 đã quy định về việc thành lập Trung tâm thông tin của BHXH VN
	 

	2
	Quyết định
	4856/QĐ-BHXH
	21/10/2008
	Ban hành Quy định về phân cấp và chế độ quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc hệ thống BHXH Việt Nam
	Thay thế bằng Quyết định 345/BHXH-TCCB ngay 10/4/2013 và Quyết định 981/QĐ-BHXH ngày 03/9/2013
	 

	3
	Quyết định
	5039/QĐ-BHXH
	21/11/2008
	Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Quy định về phân cấp và chế độ quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc hệ thống BHXH Việt Nam ban hành theo Quyết định số 4856/QĐ-BHXH ngày 21/10/2008 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam
	
	 

	4
	Quyết định
	1012/QĐ-BHXH
	30/6/2010
	V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 4856/QĐ-BHXH ngày 21/10/2008
	
	 

	5
	Hướng dẫn
	215/BHXH-BCS
	10/9/2009
	Về thực hiện công tác quy hoạch cán bộ BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	Thay thế bằng Hướng dẫn 68/BHXH-BCS ngày 15/5/2013
	 

	6
	Công văn
	343/BHXH-BCS
	8/3/2011
	Về việc thực hiện bước 1 quy trình quy hoạch chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH tỉnh
	
	 

	7
	Công văn
	460/BHXH-BCS
	26/5/2012
	Về việc bổ sung quy hoạch cán bộ 2010-2015 và xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016-2020
	
	 

	8
	Quyết định
	5110/QĐ-BHXH
	4/12/2008
	V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý các phòng của Ban cấp sổ thẻ
	Thay thế bằng QĐ 25/QĐ-BHXH ngày 7/1/2013
	 

	9
	Quyết định
	4843/QĐ-BHXH
	17/10/2008
	V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học BHXH
	Thay thế bằng QĐ 27/QĐ-BHXH ngày 7/1/2013
	 

	10
	Quyết định
	497/QĐ-BHXH
	19/3/2010
	V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý các phòng của Văn phòng
	Thay thế bằng QĐ 33/QĐ-BHXH ngày 09/01/2013
	 

	11
	Quyết định
	5109/QĐ-BHXH
	4/12/2008
	V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm và chế độ quản lý các phòng của Trung tâm thông tin
	Thay thế bằng QĐ 34/QĐ-BHXH ngày 09/01/2013
	 

	12
	Quyết định
	939/QĐ-BHXH
	11/6/2004
	V/v ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc hệ thống BHXH VN
	Thay thế bằng QĐ 133/QĐ-BHXH ngày 07/02/2013
	 

	13
	Quyết định
	1727/QĐ-BHXH
	15/12/2010
	V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý các phòng của Ban Thực hiện chính sách BHXH
	Thay thế bằng QĐ 204/QĐ-BHXH ngày 21/02/2013
	 

	14
	Quyết định
	1303/QĐ-BHXH
	20/9/2010
	V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý các phòng của Ban Chi
	Thay thế bằng QĐ 233/QĐ- BHXH ngày 04/03/2013
	 

	15
	Quyết định
	1166/QĐ-BHXH
	17/8/2010
	V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý các phòng thuộc Trường đào tạo nghiệp vụ BHXH
	Thay thế bằng QĐ 398/QĐ-BHXH ngày 02/05/2013
	 

	16
	Quyết định
	1351/QĐ-BHXH
	27/9/2010
	V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý các phòng thuộc Ban Kế hoạch Tài chính
	Thay thế bằng QĐ 407QĐ-BHXH ngày 02/05/2013
	 

	17
	Quyết định
	682/QĐ-BHXH
	27/6/2012
	V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý các phòng thuộc Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến
	Thay thế bằng QĐ 998/QĐ-BHXH ngay 12/8/2013
	 

	18
	Quyết định
	1435/QĐ-BHXH
	13/10/2010
	V/v sửa đổi bổ sung một số điểm của tiêu chuẩn cán bộ quản lý thuộc hệ thống BHXH VN ban hành kèm theo quyết định số 1400/QĐ-BHXH
	Thay thế bằng QĐ 174/QĐ-BHXH ngày 7/2/2013
	 

	Lĩnh vực khoa học bảo hiểm xã hội
	Lĩnh vực khoa học bảo hiểm xã hội
	Lĩnh vực khoa học bảo hiểm xã hội
	Lĩnh vực khoa học bảo hiểm xã hội
	Lĩnh vực khoa học bảo hiểm xã hội
	Lĩnh vực khoa học bảo hiểm xã hội
	Lĩnh vực khoa học bảo hiểm xã hội

	1
	Quyết định
	4869/QĐ-BHXH
	28/10/2008
	Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động khoa học trong ngành BHXH VN
	Thay thế bằng QĐ 1020/QĐ-BHXH ngày 23/9/2013
	 

	Lĩnh vực thi đua khen thưởng
	Lĩnh vực thi đua khen thưởng
	Lĩnh vực thi đua khen thưởng
	Lĩnh vực thi đua khen thưởng
	Lĩnh vực thi đua khen thưởng
	Lĩnh vực thi đua khen thưởng
	Lĩnh vực thi đua khen thưởng

	1
	Quyết định
	888/QĐ-BHXH
	28/8/2011
	Ban hành Quy chế xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp BHXH"
	Thay thế bằng QĐ 609/QĐ-BHXH ngày 05/6/2013
	 

	Lĩnh vực Kiểm tra
	Lĩnh vực Kiểm tra
	Lĩnh vực Kiểm tra
	Lĩnh vực Kiểm tra
	Lĩnh vực Kiểm tra
	Lĩnh vực Kiểm tra
	Lĩnh vực Kiểm tra

	1
	Quyết định
	3591/QĐ-BHXH
	27/12/2006
	Ban hành quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo của BHXH Việt Nam
	Được thay thế bởi QĐ số 1788/QĐ-BHXH ngày 28/12/2012 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013
	 

	2
	Quyết định
	1313/QĐ-BHXH
	22/11/2011
	Ban hành quy định công tác kiểm tra của BHXH Việt Nam (Phần IV, mẫu 12/BC-KT về kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo)
	
	 

	3
	Công văn
	3434/BHXH-KT
	16/10/2008
	Hướng dẫn khởi kiện đơn vị sử dụng lao động vi phạm pháp luật về đóng bảo hiểm xã hội
	Nội dung không còn phù hợp
	 

	Lĩnh vực Tài chính - Kế toán
	Lĩnh vực Tài chính - Kế toán
	Lĩnh vực Tài chính - Kế toán
	Lĩnh vực Tài chính - Kế toán
	Lĩnh vực Tài chính - Kế toán
	Lĩnh vực Tài chính - Kế toán
	Lĩnh vực Tài chính - Kế toán

	1
	Công văn
	5516/BHXH-BC
	22/12/1011
	Về việc hướng dẫn tạm thời hạch toán thu, chi BHTN, BHYT
	Được thay thế bằng Công văn số 5281/BHXH-BC ngày 26/12/2013 hướng dẫn một số nội dung thực hiện Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngay 23/10/2012
	 

	2
	Công văn
	2306/BHXH-BC
	18/6/2012
	Về việc hướng dẫn ghi thu, ghi chi tiền đóng BHYT của người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng
	
	 

	3
	Công văn
	3093/BHXH-BC
	3/8/2012
	Về việc sửa đổi một số điểm tại Công văn số 2306/BHXH-BC
	
	 

	4
	Công văn
	2071/BHXH-BC
	10/6/2013
	Kế hoạch chi trả lương hưu, tổ chức BHXH hàng tháng qua Bưu điện
	Chỉ có hiệu lực trong năm 2013
	 

	5
	Công văn
	2250/BHXH-BC
	19/6/2013
	Tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên của 7 tháng cuối năm 2013
	
	 

	6
	Công văn
	3044/BHXH-BC
	06/8/2013
	Hướng dẫn mua sắm tài sản năm 2013
	
	 

	Lĩnh vục Sổ - Thẻ
	Lĩnh vục Sổ - Thẻ
	Lĩnh vục Sổ - Thẻ
	Lĩnh vục Sổ - Thẻ
	Lĩnh vục Sổ - Thẻ
	Lĩnh vục Sổ - Thẻ
	Lĩnh vục Sổ - Thẻ

	1
	Công văn
	493/BHXH-CST
	30/01/2013
	V/v tổng kiểm tra, rà soát việc cấp thẻ BHYT cho đối tượng do NSNN đóng, hỗ trợ tiền đóng BHYT
	Văn bản hết hiệu lực theo thời điểm hết hiệu lực quy định tại văn bản
	 

	2
	Công văn
	993/BHXH-CST
	15/3/2013
	V/v in thông báo kết quả đóng và tờ rời BHXH hàng năm
	Văn bản hết hiệu lực theo thời điểm hết hiệu lực quy định tại văn bản
	 


 
PHỤC LỤC 04
DANH MỤC VĂN BẢN DO BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BAN HÀNH TỪ 01/01-30/9/2013 CÒN HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 558/QĐ-BHXH ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)
	TT
	Hình thức văn bản
	Ký hiệu
	Ngày ban hành
	Trích yếu
	Ngày có hiệu lực
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	Lĩnh vực chính sách BHYT
	Lĩnh vực chính sách BHYT
	Lĩnh vực chính sách BHYT
	Lĩnh vực chính sách BHYT
	Lĩnh vực chính sách BHYT
	Lĩnh vực chính sách BHYT

	1
	Công văn
	26/BHXH-CSYT
	03/01/2013
	Về việc thanh toán thuốc điều trị ung thư
	03/01/2013
	 

	2
	Công văn
	444/BHXH-CSYT
	23/01/2013
	Áp dụng giá dịch vụ y tế tại cơ sở khám chữa bệnh thuộc các bộ, ngành
	23/01/2013
	 

	3
	Công văn
	545/BHXH-CSYT
	01/02/2013
	Thực hiện Đề án thí điểm quân nhân tham gia BHYT
	01/02/2013
	 

	4
	Công văn
	589/BHXH-CSYT
	05/02/2013
	TT kết dư quỹ định suất năm 2011
	05/02/2013
	 

	5
	Công văn
	716/BHXH-CSYT
	20/02/2013
	TT chi phí khám chữa bệnh BHYT vượt quỹ, vượt trần tuyến 2 do tác động của giá DVYT mới
	20/02/2013
	 

	6
	Công văn
	717/BHXH-CSYT
	20/02/2013
	Tăng cường thực hiện chính sách BHYT năm 2013
	20/02/2013
	 

	7
	Công văn
	808/BHXH-CSYT
	04/3/2013
	Hướng dẫn định dạng dữ liệu khám chữa bệnh báo cáo TT 178/2012/TT-BC
	04/3/2013
	 

	8
	Công văn
	911/BHXH-CSYT
	08/3/2013
	Hướng dẫn thực hiện Thông tư 04
	08/3/2013
	 

	9
	Công văn
	914/BHXH-CSYT
	08/3/2013
	Cấp mã cơ sở khám chữa bệnh BHYT
	08/3/2013
	 

	10
	Công văn
	1089/BHXH-CSYT
	21/3/2013
	Thanh toán chi phí vượt trần tuyến 2 năm 2011
	21/3/2013
	Có giá trị sử dụng sau khi quyết toán tài chính năm 2013

	11
	Công văn
	1135/BHXH-CSYT
	28/3/2013
	Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHYT
	28/3/2013
	 

	12
	Công văn
	1160/BHXH-CSYT
	19/3/2013
	Hướng dẫn thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT năm 2012
	29/3/2013
	Chỉ có giá trị sử dụng trong thanh quyết toán chi phí KCB năm 2012

	13
	Công văn
	1564/BHXH-CSYT
	03/5/2013
	Hướng dẫn bổ sung thực hiện Công văn 2050/BHYT-KHTC
	03/5/2013
	 

	14
	Công văn
	1852/BHXH-CSYT
	24/5/2013
	Về việc áp giá dịch vụ khám chữa bệnh
	 
	 

	15
	Công văn
	1854/BHXH-CSYT
	24/5/2013
	Thanh toán chi phí KCB BHYT
	 
	Đang xin ý kiến Bộ Y tế để điều chỉnh

	16
	Công văn
	2380/BHXH-CSYT
	26/6/2013
	Hướng dẫn nghiệp vụ sau giao ban và tập huấn chính sách BHYT năm 2013
	26/6/2013
	 

	17
	Công văn
	2433/BHXH-CSYT
	01/7/2013
	Khám chữa bệnh BHYT tại xã, phường
	 
	Đang xin ý kiến Bộ Y tế để điều chỉnh

	18
	Công văn
	2694/BHXH-CSYT
	15/7/2013
	Khám chữa bệnh BHYT tại xã, phường
	 
	Đang xin ý kiến Bộ Y tế để điều chỉnh

	19
	Công văn
	2695/BHXH-CSYT
	15/7/2013
	Áp dụng mức lương cơ sở trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT
	15/7/2013
	 

	20
	Công văn
	2961/BHXH-CSYT
	31/7/2013
	Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 538/QĐ-TTg của TTCP phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân năm 2012-2015 và 2020
	31/7/2013
	 

	21
	Công văn
	3189/BHXH-CSYT
	12/8/2013
	Chấn chỉnh việc thanh toán chi phí phẫu thuật Phaco
	12/8/2013
	 

	22
	Công văn
	3244/BHXH-CSYT
	19/8/2013
	Chấn chỉnh công tác giám định và thanh toán chi phí DVXN
	19/8/2013
	 

	23
	Công văn
	3869/BHXH-CSYT
	30/9/2013
	Giải quyết vướng mắc trong công tác thực hiện giám định KCB BHYT
	30/9/2013
	 

	24
	Công văn
	3141/BHXH-CSYT
	11/4/2013
	Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 82/QĐ-BHXH
	11/4/2013
	 

	 
	Lĩnh vực chính sách BHXH
	Lĩnh vực chính sách BHXH
	Lĩnh vực chính sách BHXH
	Lĩnh vực chính sách BHXH
	Lĩnh vực chính sách BHXH
	Lĩnh vực chính sách BHXH

	1
	Công văn
	481/BHXH-CSXH
	29/01/2013
	Hướng dẫn thực hiện chính sách BHXH thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BLĐTBXH
	29/01/2013
	 

	2
	Công văn
	751/BHXH-CSXH
	23/02/2013
	Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH theo Thông tư số 01/2013/TT-BLĐTBXH
	23/02/2013
	 

	3
	Công văn
	1308/BHXH-CSXH
	08/4/2013
	Hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định số 159/2006/NĐ-CP; Nghị định số 11/2011/NĐ-CP và Nghị định số 23/2012/NĐ-CP
	08/4/2013
	 

	4
	Công văn
	1477/BHXH-CSXH
	23/4/2013
	Hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật lao động số 10/2012/QH13
	23/4/2013
	 

	5
	Công văn
	2160/BHXH-CSXH
	14/6/2013
	Điều chỉnh lương hưu đối với sĩ quan CAND đã nghỉ hưu được thăng cấp bậc hàm, nâng lương theo Luật CAND
	14/6/2013
	 

	6
	Công văn
	2298/BHXH-CSXH
	24/6/2013
	Thực hiện chế độ BHXH theo Công văn 3950/CV/BTCTW và Công văn số 4711-CV-BTCTW
	24/6/2013
	 

	7
	Công văn
	3340/BHXH-CSXH
	27/8/2013
	Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 73/2013/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người hưởng lương trước ngày 01/7/2013
	27/8/2013
	 

	8
	Công văn
	3680/BHXH-CSXH
	18/9/2013
	Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về BHTN
	18/9/2013
	 

	 
	Lĩnh vực Tổ chức cán bộ
	Lĩnh vực Tổ chức cán bộ
	Lĩnh vực Tổ chức cán bộ
	Lĩnh vực Tổ chức cán bộ
	Lĩnh vực Tổ chức cán bộ
	Lĩnh vực Tổ chức cán bộ

	1
	Quyết định
	25/QĐ-BHXH
	07/01/2013
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý các phòng trực thuộc Ban Cấp sổ, thẻ
	07/01/2013
	 

	2
	Quyết định
	27/QĐ-BHXH
	07/01/2013
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Viện KHBHXH
	07/01/2013
	 

	3
	Quyết định
	33/QĐ-BHXH
	09/01/2013
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý các phòng trực thuộc Văn phòng BHXH Việt Nam
	09/01/2013
	Đang đề nghị sửa đổi do chuyển nhiệm vụ chỉ đạo bộ phận 1 cửa từ VP về Ban PC

	4
	Quyết định
	34/QĐ-BHXH
	09/01/2013
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý các phòng trực thuộc Trung tâm Thông tin
	09/01/2013
	 

	5
	Quyết định
	102/QĐ-BHXH
	31/01/2013
	Sửa đổi Danh mục các bệnh viện do Trung tâm Giám định BHYT và TTĐT quản lý
	31/01/2013
	 

	6
	Quyết định
	133/QĐ-BHXH
	07/02/2013
	Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức thuộc hệ thống BHXH Việt Nam
	07/02/2013
	 

	7
	Quyết định
	174/QĐ-BHXH
	07/02/2013
	Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ quản lý các phòng chuyên môn và BHXH cấp huyện thuộc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ
	01/02/2013
	 

	8
	Quyết định
	204/QĐ-BHXH
	21/02/2013
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý các phòng trực thuộc Ban Thực hiện CS BHXH
	21/02/2013
	 

	9
	Quyết định
	233/QĐ-BHXH
	04/3/2013
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý các phòng trực thuộc Ban Chi
	04/3/2013
	 

	10
	Quyết định
	286/QĐ-BHXH
	22/3/2013
	V/v Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH giai đoạn 2013-2020, tầm nhìn 2030
	22/3/2013
	 

	11
	Quyết định
	345/QĐ-BHXH
	10/4/2013
	Quyết định ban hành quy định về quản lý và phân cấp quản lý đối với công chức, viên chức thuộc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ
	10/4/2013
	 

	12
	Quyết định
	398/QĐ-BHXH
	02/5/2013
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý các phòng trực thuộc Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH
	02/5/2013
	 

	13
	Quyết định
	407/QĐ-BHXH
	02/5/2013
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý các phòng trực thuộc Ban Kế hoạch- Tài chính
	02/5/2013
	 

	14
	Quyết định
	718/QĐ-BHXH
	11/6/2013
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý các phòng trực thuộc Viện KH BHXH
	11/6/2013
	 

	15
	Quyết định
	796/QĐ-BHXH
	18/7/2013
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án Phần mềm quản lý các hoạt động nghiệp vụ của Ngành BHXH Việt Nam
	18/7/2013
	 

	16
	Quyết định
	797/QĐ-BHXH
	18/7/2013
	Sửa đổi, bổ sung Điều 4, Quyết định số 334/QĐ-BHXH ngày 05/4/2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giám định BHYT và TTĐT
	18/7/2013
	 

	17
	Quyết định
	875/QĐ-BHXH
	08/8/2013
	V/v ban hành Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của cơ quan BHXH VN
	08/8/2013
	 

	18
	Quyết định
	981/QĐ-BHXH
	03/9/2013
	Quyết định ban hành quy định về phân cấp quản lý công chức, viên chức và lao động hợp đồng cơ quan BHXH Việt Nam
	03/9/2013
	 

	19
	Quyết định
	998/QĐ-BHXH
	12/9/2013
	Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý các phòng trực thuộc Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến
	12/9/2013
	 

	20
	Công văn
	429/BHXH-TCCB
	22/01/2013
	V/v chấn chỉnh công tác cán bộ tại BHXH các tỉnh sau kiểm tra
	22/01/2013
	 

	21
	Công văn
	1161/BHXH-TCCB
	29/3/2013
	V/v phụ cấp, trợ cấp đối với viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
	01/3/2011
	 

	22
	Công văn
	1533/BHXH-TCCB
	26/4/2013
	Hướng dẫn thực hiện kế hoạch biên chế năm 2013
	26/4/2013
	 

	23
	Công văn
	68/BHXH-BCS
	15/5/2013
	Hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ
	15/5/2013
	 

	24
	Công văn
	2306/BHXH-TCCB
	25/6/2013
	V/v xét tuyển đặc cách viên chức năm 2013
	25/6/2013
	 

	25
	Công văn
	2399/BHXH-TCCB
	28/6/2013
	V/v thực hiện kiểm tra sát hạch trước khi bổ nhiệm cán bộ quản lý
	28/6/2013
	 

	26
	Công văn
	2541/BHXH-TCCB
	08/7/2013
	V/v tăng cường công tác quản lý công chức, viên chức
	08/7/2013
	 

	27
	Công văn
	3003/BHXH-TCCB
	05/8/2013
	V/v hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố thuộc TƯ bố trí, sắp xếp và sử dụng biên chế trình độ cao đẳng, trung cấp
	05/8/2013
	 

	28
	Công văn
	3333/BHXH-TCCB
	27/8/2013
	V/v thực hiện kiểm tra sát hạch trước khi bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp phòng và cấp huyện
	01/10/2013
	 

	29
	Quyết định
	346/QĐ-BHXH
	10/4/2013
	V/v ủy quyền ký một số nội dung quản lý viên chức thuộc hệ thống BHXH Việt Nam
	Hết hiệu lực từ ngày 18/12/2013
	Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1382/QĐ-BHXH ngày 18/12/2013

	Lĩnh vực Văn phòng
	Lĩnh vực Văn phòng
	Lĩnh vực Văn phòng
	Lĩnh vực Văn phòng
	Lĩnh vực Văn phòng
	Lĩnh vực Văn phòng
	Lĩnh vực Văn phòng

	1
	Công văn
	116/BHXH-VP
	09/01/2013
	V/v chấn chỉnh công tác văn thư
	09/01/2013
	 

	2
	Quyết định
	612/QĐ-BHXH
	05/6/2013
	Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành BHXH Việt Nam
	05/6/2013
	Thay thế QĐ 1490/QĐ-BHXH ngày 16/5/2005

	3
	Quyết định
	888/QĐ-BHXH
	08/8/2013
	Ban hành quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành văn bản, quản lý văn bản và quản lý con dấu trong hệ thống BHXH Việt Nam
	08/8/2013
	Thay thế QĐ 790/QĐ-BHXH ngày 18/7/2011

	 
	Lĩnh vực Kế hoạch- Đầu tư
	Lĩnh vực Kế hoạch- Đầu tư
	Lĩnh vực Kế hoạch- Đầu tư
	Lĩnh vực Kế hoạch- Đầu tư
	Lĩnh vực Kế hoạch- Đầu tư
	Lĩnh vực Kế hoạch- Đầu tư

	1
	Quyết định
	53/QĐ-BHXH
	15/01/2013
	Sửa đổi, bổ sung QĐ 359/QĐ-BHXH ngày 11/02/2013 của TGĐ BHXH VN về việc phân cấp và ủy quyền trong quản lý đầu tư xây dựng công trình của Ngành BHXH
	01/02/2013
	 

	2
	Công văn
	2075/BHXH-KHTC
	10/6/2013
	Quyết toán dự án hoàn thành
	10/6/2013
	 

	3
	Công văn
	2771/BHXH-KHTC
	17/7/2013
	Hướng dẫn lập dự toán thu, chi năm 2014
	17/7/2013
	 

	4
	Công văn
	3522/BHXH-KHTC
	09/9/2013
	Hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2013
	Chỉ có giá trị thực hiện trong năm 2013
	 

	5
	Công văn
	1077/BHXH-KHTC
	21/3/2013
	Hướng dẫn thực hiện dự toán thu, chi năm 2013
	
	 

	 
	Lĩnh vực thi đua khen thưởng
	Lĩnh vực thi đua khen thưởng
	Lĩnh vực thi đua khen thưởng
	Lĩnh vực thi đua khen thưởng
	Lĩnh vực thi đua khen thưởng
	Lĩnh vực thi đua khen thưởng

	1
	Quyết định
	615/QĐ-BHXH
	05/6/2013
	Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 838/QĐ-BHXH
	05/6/2013
	 

	2
	Quyết định
	609/QĐBHXH
	05/6/2013
	Ban hành Quy chế xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp BHXH"
	05/6/2013
	Thay thế QĐ 888/QĐ-BHXH

	3
	Công văn
	3268/BHXH-TĐKT
	20/8/2013
	Hướng dẫn phát động phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết 21
	20/8/2013
	 

	4
	Công văn
	2866/BHXH-TĐKT
	24/7/2013
	Hướng dẫn thực hiện quy chế thi đua khen thưởng được sửa đổi, bổ sung
	24/7/2013
	 

	 
	Lĩnh vực Thu
	Lĩnh vực Thu
	Lĩnh vực Thu
	Lĩnh vực Thu
	Lĩnh vực Thu
	Lĩnh vực Thu

	1
	Công văn
	727/BHXH-BT
	21/02/2013
	Thu BHXH, BHYT, BHTN căn cứ mức lương tối thiểu vùng
	 
	 

	2
	Công văn
	1622/BHXH-BT
	07/5/2013
	Mức tính lãi suất của số tiền BHXH, BHTN chưa đóng, chậm đóng
	 
	 

	3
	Công văn
	2266/BHXH-BT
	20/6/2013
	Giải quyết vướng mắc về thu, xác nhận sổ BHXH
	 
	 

	4
	Công văn
	2308/BHXH-BT
	25/6/2013
	Thu BHXH, BHYT các doanh nghiệp thuộc Vinashin, Vinalines
	 
	 

	5
	Công văn
	2871/BHXH-BT
	25/7/2013
	Triển khai các biện pháp xử lý nợ BHXH, BHYT
	 
	 

	6
	Công văn
	3290/BHXH-BT
	22/8/2013
	Thu BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng
	 
	 

	7
	Công văn
	3334/BHXH-BT
	27/8/2013
	Hoàn trả tiền đóng BHYT
	 
	 

	8
	Công văn
	3658/BHXH-BT
	17/9/2013
	Truy thu BHXH đối với giáo viên mầm non
	 
	 

	 
	Lĩnh vực Tài chính - Kế toán
	Lĩnh vực Tài chính - Kế toán
	Lĩnh vực Tài chính - Kế toán
	Lĩnh vực Tài chính - Kế toán
	Lĩnh vực Tài chính - Kế toán
	Lĩnh vực Tài chính - Kế toán

	1
	Quyết định
	400/QĐ-BHXH
	02/5/2013
	Phương pháp trích chi quản lý bộ máy, chi xây dựng cơ bản được TTCP giao và phân bổ tiền sinh lời thực thu được hàng năm của hoạt động đầu tư vào quỹ BHXH
	02/5/2013
	 

	2
	Quyết định
	789/QĐ-BHXH
	16/7/2013
	Ban hành Quy chế quản lý công sở tại các đơn vị trong hệ thống BHXH Việt Nam
	16/7/2013
	 

	3
	Công văn
	449/BHXH-BC
	24/01/2013
	Hướng dẫn thực hiện đấu thầu khi mua sắm tài sản
	24/01/2013
	 

	4
	Công văn
	628/BHXH-BC
	07/02/2013
	Hướng dẫn hóa đơn, biên lai quyết toán kinh phí khám chữa bệnh
	07/02/2013
	 

	5
	Công văn
	992/BHXH-BC
	15/3/2013
	Hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn kinh phí trong dự toán năm 2013
	15/3/2013
	 

	6
	Công văn
	1012/BHXH-BC
	18/3/2013
	Lập dự toán quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo công tác cải cách hành chính.
	18/3/2013
	 

	7
	Công văn
	1194/BHXH-BC
	02/4/2013
	Lập dự toán quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi tạo lập thông tin điện tử
	02/4/2013
	 

	8
	Công văn
	1195/BHXH-BC
	02/4/2013
	Thực hiệu và báo cáo công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2013
	02/4/2013
	 

	9
	Công văn
	1315/BHXH-BC
	09/4/2013
	Hướng dẫn thực hiện phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo Thông tư số 71/2006/TT-BTC
	09/4/2013
	 

	10
	Công văn
	1365/BHXH-BC
	12/4/2013
	Hướng dẫn thu hồi kinh, phí cấp trung thẻ BHYT hoàn trả ngân sách NN
	12/4/2013
	 

	11
	Công văn
	1452/BHXH-BC
	23/4/2013
	Đính chính Công văn số 1365/BHXH-BC
	23/4/2013
	 

	12
	Công văn
	1451/BHXH-BC
	23/4/2013
	Tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua hệ thống bưu điện
	23/4/2013
	 

	13
	Công văn
	1489/BHXH-BC
	25/4/2013
	Hướng dẫn chi thù lao cho tổ chức, cá nhân lập danh sách cấp, trả thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi
	25/4/2013
	 

	14
	Công văn
	1813/BHXH-BC
	22/5/2013
	Hướng dẫn thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện
	22/5/2013
	 

	15
	Công văn
	1916/BHXH-BC
	30/5/2013
	Thông báo cách thức cấp kinh phí KCB BHYT năm 2013
	30/5/2013
	 

	16
	Công văn
	2293/BHXH-BC
	24/6/2013
	Hạch toán giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị tài sản
	24/6/2013
	 

	17
	Công văn
	2913/BHXH-BC
	29/7/2013
	Hỗ trợ tiền thuê phòng nghỉ cho cán bộ công chức được cử đi học, đào tạo, bồi dưỡng
	29/7/2013
	 

	18
	Công văn
	3295/BHXH-BC
	22/8/2013
	Hướng dẫn chi thu nhập bổ sung cho công chức, viên chức
	22/8/2013
	 

	19
	Công văn
	3546/BHXH-BC
	11/9/2013
	Xuất hóa đơn tài chính đối với phí dịch vụ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện
	11/9/2013
	 

	 
	Lĩnh vực Kiểm tra
	Lĩnh vực Kiểm tra
	Lĩnh vực Kiểm tra
	Lĩnh vực Kiểm tra
	Lĩnh vực Kiểm tra
	Lĩnh vực Kiểm tra

	1
	Công văn
	1972/BHXH-KT
	04/6/2013
	Tăng cường công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
	04/6/2013
	 

	 
	Lĩnh vực thông tin
	Lĩnh vực thông tin
	Lĩnh vực thông tin
	Lĩnh vực thông tin
	Lĩnh vực thông tin
	Lĩnh vực thông tin

	1
	Công văn
	94/TTTT-DLKT
	11/3/2013
	V/v chấn chỉnh việc chuyển dữ liệu người hưởng trợ cấp BHXH 1 lần
	11/3/2013
	 

	2
	Quyết định
	829/QĐ-BHXH
	26/7/2013
	Về việc ban hành các phần mềm ứng dụng thuộc dự án "Nâng cấp phần mềm quản lý thu SMS"
	26/7/2013
	 

	 
	Lĩnh vực cấp sổ, thẻ
	Lĩnh vực cấp sổ, thẻ
	Lĩnh vực cấp sổ, thẻ
	Lĩnh vực cấp sổ, thẻ
	Lĩnh vực cấp sổ, thẻ
	Lĩnh vực cấp sổ, thẻ

	1
	Quyết định
	132/QĐ-BHXH
	7/2/2013
	Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1071/QĐ-BHXH ban hành quy định mã số in trên thẻ BHYT
	7/2/2013
	 

	2
	Công văn
	06/BHXH-CST
	3/1/2013
	Nhận biết thẻ BHYT quân nhân
	3/1/2013
	 

	3
	Công văn
	15/BHXH-CST
	3/1/2013
	Tăng cường quản lý trong công tác in thẻ BHYT
	3/1/2013
	 

	4
	Công văn
	736/BHXH-CST
	22/2/2013
	Chấn chỉnh cấp trùng thẻ BHYT
	22/2/2013
	 

	5
	Công văn
	1546/BHXH-CST
	2/5/2013
	Phần cấp in tờ rời sổ BHXH
	2/5/2013
	 

	6
	Công văn
	1794/BHXH-CST
	20/5/2013
	Hướng dẫn việc tiếp nhận sổ BHXH của BHXH CAND và tính thời gian công tác đối với cán bộ, chiến sỹ CAND đã phục viên, xuất ngũ
	20/5/2013
	 

	7
	Công văn
	3835/BHXH-CST
	27/9/2013
	Sai sót các tiêu thức giữa sổ BHXH và Giấy CMND
	27/9/2013
	 

	Lĩnh vực lưu trữ
	Lĩnh vực lưu trữ
	Lĩnh vực lưu trữ
	Lĩnh vực lưu trữ
	Lĩnh vực lưu trữ
	Lĩnh vực lưu trữ
	Lĩnh vực lưu trữ

	1
	Công văn
	2301/BHXH-LT
	24/6/2013
	Công văn về chỉ đạo công tác lưu trữ hồ sơ
	24/6/2013
	 

	Lĩnh vực Dược, vật tư
	Lĩnh vực Dược, vật tư
	Lĩnh vực Dược, vật tư
	Lĩnh vực Dược, vật tư
	Lĩnh vực Dược, vật tư
	Lĩnh vực Dược, vật tư
	Lĩnh vực Dược, vật tư

	1
	Công văn
	396/BHXH-DVT
	18/1/2013
	Về việc kiểm soát chi phí điều trị BHYT đối với bệnh nhân suy thận mãn
	18/1/2013
	 

	2
	Công văn
	1597/BHXH-DVT
	4/5/2013
	Về việc giá phổ biến của 5 thuốc sử dụng nhiều trong quản lý, thanh toán chi phí thuốc BHYT tại công văn 584/BHXH-DVT
	4/5/2013
	 

	3
	Công văn
	584/BHXH-DVT
	5/2/2013
	Về việc công bố tạm thời và sử dụng giá phổ biến của 5 loại thuốc sử dụng nhiều trong quản lý, thanh toán thuốc BHYT
	5/2/2013
	 

	4
	Công văn
	653/BHXH-DVT
	7/2/2013
	Về việc thanh toán thuốc KCB BHYT khi chưa có kết quả đấu thầu năm 2013
	7/2/2013
	 

	5
	Công văn
	3187/BHXH-DVT
	12/8/2013
	Về việc cung ứng và thanh toán thuốc BHYT trong các cơ sở y tế
	12/8/2013
	 

	6
	Công văn
	3188/BHXH-DVT
	12/8/2013
	V/v quản lý, thanh toán chi phí thuốc có hàm lượng không phổ biến, thuốc phối hợp có giá trúng thầu cao
	12/8/2013
	 

	7
	Công văn
	3853/BHXH-DVT
	30/9/2013
	V/v quản lý, thanh toán chi phí thuốc có hàm lượng không phổ biến, thuốc phối hợp có giá cao bất hợp lý
	30/9/2013
	 

	8
	Công văn
	3854/BHXH-DVT
	30/9/2013
	Sử dụng và thanh toán theo chế độ BHYT 3 loại thuốc chế phẩm YHCT
	30/9/2013
	 

	Lĩnh vực khoa học bảo hiểm xã hội
	Lĩnh vực khoa học bảo hiểm xã hội
	Lĩnh vực khoa học bảo hiểm xã hội
	Lĩnh vực khoa học bảo hiểm xã hội
	Lĩnh vực khoa học bảo hiểm xã hội
	Lĩnh vực khoa học bảo hiểm xã hội
	Lĩnh vực khoa học bảo hiểm xã hội

	1
	Quyết định
	1020/QĐ-BHXH
	23/9/2013
	Ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học của BHXH Việt Nam
	23/9/2013
	Thay thế QĐ 4869/QĐ-BHXH

	Lĩnh vực hợp tác quốc tế
	Lĩnh vực hợp tác quốc tế
	Lĩnh vực hợp tác quốc tế
	Lĩnh vực hợp tác quốc tế
	Lĩnh vực hợp tác quốc tế
	Lĩnh vực hợp tác quốc tế
	Lĩnh vực hợp tác quốc tế

	1
	Quyết định
	743/QĐ-BHXH
	20/6/2013
	Ban hành Quy định sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ đối với công chức, viên chức thuộc hệ thống BHXH Việt Nam
	20/6/2013
	 

	2
	Quyết định
	813/QĐ-BHXH
	23/7/2013
	Về việc ban hành kế hoạch thông tin đối ngoại của BHXH Việt Nam giai đoạn 2013-2020
	23/7/2013
	 


 

